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LỚP: 8A1 MÔN: NGỮ VĂN HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 LÊ NGUYỄN TRIỀU AN 8.0 7.0 7.0 7.0 6.5 7.5 7.2
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

2 NGUYỄN HOÀI AN 4.0 7.0 6.0 8.0 5.5 6.0 6.0
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

3 TRẦN HÀ ĐỨC AN 4.0 7.0 6.0 6.0 5.5 7.5 6.3
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

4 ĐẶNG THỊ HÀ ANH 9.0 9.0 8.0 9.0 8.5 7.0 8.1
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

5 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 7.0 8.0 8.0 8.0 8.5 6.5 7.5
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

6 PHẠM TUẤN ANH 6.0 8.0 6.0 8.0 6.5 7.0 6.9
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

7 HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH 8.0 8.0 7.0 8.0 5.0 6.0 6.6
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

8 NGUYỄN LÊ GIA BẢO 8.0 8.0 9.0 8.0 6.5 8.0 7.8
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

9 BÙI NGỌC YẾN CHI 8.0 7.0 8.0 6.0 5.0 6.5 6.5
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

10 BÙI BẢO DUY 4.0 8.0 6.0 8.0 5.5 6.0 6.1
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

11 HỒ HOÀNG DUY 7.0 8.0 6.0 8.0 5.0 4.5 5.8
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

12 DOÃN LÊ PHƯƠNG DUYÊN 8.0 8.0 8.0 6.0 7.0 6.5 7.1
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

13 PHẠM HỒNG HẠNH 7.0 7.0 8.0 7.0 5.0 6.5 6.5
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

14 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 8.0 8.0 7.0 8.0 6.0 7.5 7.3
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

15 NGUYỄN NGỌC HÂN 6.0 7.0 8.0 6.0 6.0 6.5 6.5
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

16 VÕ VĂN HÂN 5.0 7.0 7.0 8.0 5.0 6.5 6.3
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

17 NGUYỄN VĂN HIẾU 4.0 7.0 7.0 8.0 7.0 6.5 6.6
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

18 NGUYỄN VÕ HỒNG HOA 6.0 8.0 7.0 3.0 8.0 8.0 7.1
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

19 ĐINH NGUYỄN VIỆT HOÀNG 7.0 8.0 6.0 9.0 7.0 8.0 7.6
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

20 VÕ VĂN HUY 8.0 7.0 8.0 7.0 5.5 7.5 7.1
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè



21 PHẠM KHÁNH HUYỀN 8.0 8.0 6.0 6.0 6.5 7.5 7.1
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

22 HÀ VÕ PHI HÙNG 8.0 7.0 7.0 7.0 5.5 8.0 7.1
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

23 TRẦN MẠNH HƯNG 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.8
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

24 VÕ HOÀNG THIÊN HƯƠNG 4.0 7.0 5.0 8.0 7.0 7.0 6.6
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

25 TRẦN QUANG KHÁNH 8.0 7.0 5.0 4.0 4.5 6.5 5.8
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

26 NGUYỄN ĐÌNH ANH KHOA 9.0 9.0 7.0 10 8.0 8.0 8.3
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

27 TRẦN NAM 6.0 7.0 7.0 8.0 5.0 7.5 6.7
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

28 VÕ THỊ TUYẾT NHUNG 8.0 8.0 8.0 9.0 7.0 8.0 7.9
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

29 PHẠM HIỀN SƯƠNG 7.0 8.0 5.0 8.0 5.0 7.5 6.7
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

30 NGUYỄN THỊ HỒNG THOA 8.0 7.0 9.0 5.0 5.5 8.0 7.1
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

31 NGUYỄN NGỌC THƠ 8.0 8.0 8.0 9.0 7.5 8.0 8.0
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

32 VŨ MINH THƠ 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 9.0 8.6
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

33 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 8.0 8.0 8.0 9.0 8.5 7.0 7.9
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

34 ĐẶNG TRẦN TÍN 8.0 9.0 8.0 10 8.0 8.0 8.3
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

35 HÀ NGUYỄN ANH TUẤN 6.0 8.0 6.0 8.0 4.5 6.0 6.1
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

36 NGUYỄN HÀ VY 6.0 7.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.6
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

37 NGUYỄN ĐĂNG QUỲNH 4.0 7.0 6.0 7.0 6.5 7.5 6.6
Em có ý thức tự giác cao trong học tập
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 5 - 13.5%  | Khá: 25 - 67.6%  | Trung bình: 7 - 18.9%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%

LỚP: 8A1 MÔN: NGỮ VĂN HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1



LỚP: 8A2 MÔN: NGỮ VĂN HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 HOÀNG NAM AN 8.0 8.0 6.0 4.0 4.0 6.5 5.9
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

2 LƯU PHƯƠNG ANH 8.0 8.0 6.0 3.0 5.5 5.0 5.7
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

3 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 8.0 8.0 8.5 9.0 6.5 8.5 8.0 Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

4 TRẦN THỊ VÂN ANH 8.0 8.0 9.0 5.0 6.5 8.0 7.4
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

5 PHẠM QUANG DUY 6.0 8.0 8.0 9.0 5.5 7.0 7.0
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

6 HÀ MỸ DUYÊN 8.0 8.0 8.0 9.0 6.5 7.0 7.4
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

7 Lê Quang Dũng 4.0 8.0 7.0 9.0 6.5 8.5 7.4
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

8 Thái Bảo Hoàng Hà 4.0 8.0 8.0 5.0 5.0 7.0 6.2
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

9 NGUYỄN QUANG HUY 8.0 8.0 7.0 10 6.5 7.0 7.4
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

10 NGUYỄN GIA HƯNG

11 HOÀNG TRỌNG KHÔI 8.0 5.0 8.0 8.0 6.0 8.0 7.2
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

12 NGUYỄN TUẤN KHÔI 7.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.5 5.8
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

13 PHAN ANH KIỆT 3.0 8.0 5.0 2.0 3.5 5.5 4.6
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

14 LÊ NGỌC LAN 4.0 8.0 6.0 6.0 4.0 8.0 6.2
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

15 HỒ SỸ HỮU LONG 4.0 4.0 9.0 8.0 6.0 6.5 6.3
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

16 Y KHIÊM MLÔ 8.0 8.0 6.0 7.0 4.5 5.0 5.9
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

17 LÊ THỊ HÀ MY 3.0 4.0 8.0 5.0 6.5 7.0 6.0
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

18 PHAN THỊ MAI NGÂN 8.0 8.0 9.0 9.0 7.0 8.5 8.2 Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.



19 NGUYỄN DUY NGHĨA 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 7.3 Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

20 LÊ QUỲNH NHI 8.0 8.0 9.0 7.0 7.0 8.0 7.8
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

21 NGUYỄN THÀNH PHONG 7.0 8.0 6.0 8.0 6.0 6.5 6.7
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

22 NGUYỄN TRẦN NGỌC QUYÊN 4.0 8.0 6.0 9.0 3.5 7.5 6.3
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

23 PHAN NGUYỄN THANH TÂM 4.0 8.0 5.0 4.0 5.0 7.0 5.8
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

24 ĐỒNG DIỆU THẢO 6.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

25 HỒ THỊ THẢO 8.0 8.0 9.0 9.0 6.0 9.0 8.1
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

26 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 9.0 8.8
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

27 TRẦN PHẠM ANH THƯ 8.0 5.0 8.0 10 8.0 9.0 8.2
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

28 ĐẶNG THÙY TRÂM 8.0 5.0 8.0 8.0 5.5 8.0 7.1
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

29 NGUYỄN HUỲNH HUYỀN TRÂN 7.0 8.0 9.0 8.0 6.0 7.0 7.2
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

30 VŨ ĐỨC TUẤN 4.0 8.0 7.0 6.0 4.5 7.5 6.3
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

31 PHẠM THẢO VI 8.0 9.0 8.0 9.0 8.5 8.0 8.3
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

32 LÊ THỜI VINH 8.0 8.0 7.0 8.0 5.0 8.5 7.4
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

33 NGÔ NHẬT KHÁNH VY 9.0 9.0 8.0 9.0 7.0 8.5 8.3
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

34 PHẠM THỊ YẾN VY 8.0 9.0 8.0 9.0 8.0 9.0 8.6
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 8 - 24.2%  | Khá: 13 - 39.4%  | Trung bình: 11 - 33.3%

Yếu: 1 - 3%  |  Kém: 0 - 0%

LỚP: 8A2 MÔN: NGỮ VĂN HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1



LỚP: 8A3 MÔN: NGỮ VĂN HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 THÁI BÁ BẢO 6.0 8.0 4.0 8.0 5.5 5.5 5.9 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

2 TRẦN HOÀNG BẢO 7.0 6.0 5.0 7.0 6.0 6.0 6.1 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

3 NGUYỄN BÍNH 5.0 7.0 2.0 8.0 6.5 7.5 6.4 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

4 PHẠM TẤN DŨNG 7.0 4.0 4.0 9.0 7.5 7.0 6.7
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

5 NGÔ ĐỨC ĐẠT 7.0 6.0 5.0 9.0 7.0 7.0 6.9
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

6 HỒ NGUYỄN NGỌC HÀ 4.0 7.0 1.0 7.0 6.5 6.5 5.7 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

7 HÀ THẾ HIỂN 8.0 8.0 8.0 9.0 7.0 7.5 7.7
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

8 LÊ XUÂN HIỆP 8.0 6.0 8.0 8.0 6.5 6.5 6.9
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

9 NGUYỄN TRẦN DUY HOÀNG 4.0 7.0 5.0 7.0 5.0 5.0 5.3 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

10 VÕ VĂN HUY 7.0 7.0 4.0 8.0 5.0 8.5 6.8
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

11 LÊ KIM KHẢI 3.0 6.0 5.0 8.0 8.0 7.0 6.6 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

12 LÊ NGUYỄN BẢO LINH 8.0 9.0 7.0 9.0 8.5 8.5 8.4
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

13 HUỲNH NGỌC THẢO LY 8.0 7.0 6.0 7.0 7.5 8.0 7.4
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

14 BÙI HIỀN THẢO MY 7.0 6.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.4
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

15 CAO NGỌC TRÀ MY 8.0 7.0 5.0 6.0 6.5 7.0 6.7
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

16 TRẦN HOÀNG NGUYÊN 6.0 6.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.4 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

17 PHẠM KIÊN NHẪN 8.0 7.0 6.0 4.0 6.0 5.0 5.8 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

18 NGUYỄN HÂN NHI 6.0 7.0 6.0 4.0 4.5 6.5 5.7 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

19 NGUYỄN GIA PHÁT 8.0 8.0 8.0 5.0 7.0 7.5 7.3
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.



20 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 4.0 7.0 6.0 6.0 6.5 8.0 6.7
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

21 NGUYỄN HOÀNG TÀI 7.0 6.0 5.0 8.0 7.0 5.5 6.3 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

22 PHẠM TIẾN TÀI 4.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.5 6.6 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

23 NGUYỄN CÔNG THÀNH 8.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

24 BÙI CHÍ THIỆN 6.0 6.0 3.0 4.0 4.5 5.5 4.9 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

25 LƯU ĐÌNH THUẬN 8.0 6.0 7.0 9.0 6.5 6.5 6.9
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

26 NGÔ ĐỨC TIẾN 8.0 7.0 6.0 4.0 5.0 7.5 6.4 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

27 NGUYỄN NHẬT TIẾN 7.0 7.0 4.0 3.0 4.5 5.5 5.2 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

28 VÕ THỊ BẢO TRÂM 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 6.5 6.6 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

29 BÙI ANH TÚ 4.0 6.0 6.0 7.0 6.5 7.0 6.3 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

30 BÀN TRẦN LỆ VÂN 8.0 9.0 8.0 9.0 7.0 8.0 8.0
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

31 HỒ NGỌC VŨ 7.0 7.0 5.0 1.0 4.5 4.0 4.6 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

32 HUỲNH ANH VŨ 8.0 9.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

33 LÊ THỊ BẢO YẾN 8.0 7.0 5.0 4.0 6.5 6.5 6.3 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

34 Nguyễn Ngọc Phi 4.0 6.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.2 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

35 Hồ Thị Kiều Như 7.0 8.0 7.0 9.0 7.8 7.5 7.7
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 3 - 8.6%  | Khá: 16 - 45.7%  | Trung bình: 14 - 40%

Yếu: 2 - 5.7%  |  Kém: 0 - 0%

LỚP: 8A3 MÔN: NGỮ VĂN HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1



LỚP: 9A2 MÔN: NGỮ VĂN HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Nguyễn Đức Nhật Anh 7.0 8.0 8.0 6.0 6.5 7.0 7.0
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

2 Đặng Gia Bảo

3 Đặng Quốc Bảo

4 Hoàng Gia Bảo 0.0 4.0 4.0

5 Nguyễn Gia Bảo 7.0 7.0 4.0 8.0 3.5 6.5 5.8 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

6 Đoàn Thị Cẩm  Duyên 8.0 9.0 8.0 9.0 8.0 8.5 8.4
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

7 Lê Quốc Đạt 8.0 7.0 5.0 8.0 4.5 6.8 6.4 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn b

8 Phan Thị Thu Hằng 8.0 8.0 10 9.0 8.0 7.5 8.2
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

9 Lê Văn  Hiếu 4.0 8.0 8.0 4.0 8.0 6.8 6.7
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

10 Lê Văn  Hoàng 7.0 8.0 4.0 6.0 4.5 7.3 6.2 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

11 Nguyễn Quốc Hưng 7.0 7.0 6.0 6.0 1.5 5.3 5.0 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

12 Phạm Gia  Khiêm 5.0 7.0 5.0 6.0 3.5 5.0 5.0 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

13 Trần Anh Khoa 8.0 9.0 8.0 9.0 6.5 7.5 7.7
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

14 Hồ Khánh Linh 8.0 8.0 6.0 8.0 5.5 6.3 6.7
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

15 Phạm Võ Nhật  Nam 6.0 7.0 4.0 4.0 3.5 5.8 5.0 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

16 Nguyễn Thị Thanh Ngân 5.0 7.0 7.0 5.0 1.5 3.5 4.2 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

17 Bùi Thị Hồng Ngọc 8.0 7.0 7.0 8.0 7.5 6.3 7.1
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

18 Trịnh Nguyễn Ngọc  Nhi 8.0 8.0 5.0 8.0 6.0 6.3 6.7
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.



19 Lê Thị Kiều Oanh 8.0 8.0 7.0 6.0 3.5 5.8 5.9 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

20 Trương Thị Thúy  Oanh 7.0 8.0 4.0 5.0 4.0 6.0 5.6 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

21 Võ Văn Phong 8.0 8.0 9.0 8.0 9.0 5.5 7.5
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

22 Huỳnh Cao Sang 7.0 7.0 5.0 4.0 5.5 7.3 6.2 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

23 Nguyễn Thanh Sang 5.0 8.0 5.0 8.0 5.5 5.0 5.8 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

24 Võ Lê Anh Tài 5.0 7.0 4.0 8.0 7.0 5.5 6.1 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

25 Nguyễn Thị Hồng  Tâm 7.0 7.0 5.0 6.0 4.0 5.5 5.5 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

26 Dương Phúc  Thảo 7.0 8.0 7.0 8.0 4.5 6.3 6.4 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

27 Nguyễn Thị Hà Thư 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 6.8 7.5
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

28 Trần Ngọc  Thương 8.0 8.0 5.0 8.0 6.0 7.8 7.2
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

29 Đoàn Ngọc  Toàn 6.0 7.0 6.0 8.0 4.0 7.3 6.3 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

30 Võ Thị Thùy Trang 7.0 7.0 4.0 5.0 5.5 6.8 6.0 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

31 Nguyễn Thu  Trinh 6.0 7.0 4.0 8.0 7.5 7.5 6.9
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

32 Phạm Nhật  Trường 6.0 8.0 5.0 7.0 6.5 7.0 6.7
Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

33 Nguyễn Thanh Tuyền 8.0 8.0 5.0 6.0 5.4 5.8 6.1 Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết
quả chưa cao.
Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

34 Nguyễn Đăng Khoa 6.0 7.0 4.0 6.0 4.8 2.5 4.5
Chưa tự giác, còn thụ động trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ học tập . Em cần cố gắng hơn
trong học kì 2.

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 2 - 6.5%  | Khá: 11 - 35.5%  | Trung bình: 16 - 51.6%

Yếu: 2 - 6.5%  |  Kém: 0 - 0%

LỚP: 9A2 MÔN: NGỮ VĂN HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1
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